ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Mã số môn học: IME334

2. Tên học phần: Nội bệnh lý thực hành
3. Số tín chỉ: 3 (0, 3)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ đa khoa hệ liên thông

5. Năm học: 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách:  GVC.PGS.TS Dương Hồng Thái
7. Cán bộ tham gia giảng dạy

1. GVC.PGS.TS Dương Hồng Thái

2. GVC.PGS.TS Trịnh Xuân Tráng 

3. GVC.PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu
4. GV.TS Phạm Kim Liên

5. GVC.ThS Nguyễn Đăng Hương

6. GVC.ThS Nguyễn Văn Thóa

7. GVC.TS Nguyễn Tiến Dũng

8. GV.ThS Lê Thị Thu Hiền

9. GV.ThS Trương Viết Trường

10. GV.PGS.TS Lưu Thị Bình

11. GV.ThS Vũ Tiến Thăng

12. GV.ThS Lương Thị Hương Loan

13. GV.ThS Lương Thị Kiều Diễm

14. GV.BS Đặng Đức Minh

15. GV.BS Dương Danh Liêm

16. GV.ThS Phạm Thị Ngọc Anh

17. GV.BS Triệu Văn Mạnh

18. GV.BSNT Đồng Đức Hoàng

19. GV.BSNT Phạm Ngọc Linh

20. GV.BS Bùi Văn Hoàng

21. GV.BS Nguyễn Thị Thu Huyền

22. GV.BS Trần Văn Học

8. Mục tiêu học phần



Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
* Kỹ năng
- Làm được bệnh án Nội khoa hoàn chỉnh theo mẫu.

-  Chẩn đoán và chỉ định điều trị được một số bệnh nội khoa thường gặp.

- Đề xuất được các phương án, các biện pháp phòng tránh một số bệnh nội khoa thường gặp.

- Thực hiện được một số thủ thuật lâm sàng Nội khoa và kỹ thuật hồi sức cấp cứu cơ bản. 

- Vận dụng có hiệu quả một số kỹ năng lâm sàng - xã hội trong công tác phục vụ, chăm sóc người bệnh.

- Vận dụng đúng các quy định - quy chế chuyên môn, các kiến thức về các yếu tố kinh tế, văn hoá - xã hội trong công tác phục vụ, chăm sóc người bệnh.

* Thái độ

- Nhận thức được vai trò quan trọng, ý nghĩa thiết thực của lâm sàng Nội khoa trong thực hành ở tất cả các chuyên khoa trong khi học cũng như trong công tác; kết hợp chặt chẽ công việc học tập với phục vụ bệnh nhân, rèn luyện y đức, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân..

9. Mô tả học phần
Học phần này tạo môi trường thuận lợi để sinh viên áp dụng các kiến thức lý thuyết đã học (Nội cơ sở LT và Nội bệnh lý LT) vào thực hành các phương pháp chẩn đoán và điều trị một số bệnh nội khoa thường gặp trong các lĩnh vực như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, cơ xương khớp, cấp cứu ... 

Sinh viên học thực hành tại bệnh viện thông qua các buổi giao ban, đi buồng, bình bệnh án, thực hành kỹ năng trên người bệnh tại các khoa Nội và khoa Hồi sức cấp cứu. 
Sinh viên được yêu cầu tham gia công tác điều trị người bệnh và đi trực tại bệnh viện, qua đó người học có cơ hội thực hành các kỹ năng hỏi bệnh, khám bệnh, chỉ định và phân tích cận lâm sàng, chẩn đoán, chỉ định điều trị, xử trí cấp cứu; học làm bệnh án, thực hiện các chỉ tiêu lâm sàng; hoàn thiện kỹ năng giao tiếp với người bệnh, gia đình người bệnh, và đồng nghiệp. 

Trong học phần này sinh viên sẽ có 2 bài kiểm tra thường xuyên vào cuối tuần 3 và tuần 8, 1 bài giữa học phần vào cuối tuần 5, hình thức kiểm tra lâm sàng trên người bệnh thực tế. Thi thực hành vào tuần cuối cùng của vòng học lâm sàng, sinh viên bốc thăm ngẫu nhiên bệnh nhân, làm bệnh án thi.

10. Phân bố thời gian


135 tiết/toàn bộ các buổi sáng trong 10 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học các môn học Y học cơ sở, Nội cơ sở LT, Nội cơ sở TH.

- Tín chỉ học song hành: Nội bệnh lý LT.

- Yêu cầu: học lâm sàng vào các buổi sáng, có tham gia điều trị cùng bác sĩ tại bệnh viện, trực bệnh viện tối thiểu 01 buổi/ tuần, hoàn thành các chỉ tiêu thực hành. 

Sinh viên phải chuẩn bị bài đầy đủ trước các buổi học, thực hiện tốt quy chế 43, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, tham gia cùng khoa phòng khám bệnh, điều trị và tư vấn cho người bệnh. Tham gia thường trực, mỗi buổi trực nhóm trực hoàn thiện 1 bệnh án để giao ban. Thực hiện các nội quy quy chế tại bệnh viện, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân. 

* Chỉ tiêu lâm sàng:

- Mỗi tuần nộp 1 bệnh án Nội khoa hoàn chỉnh theo mẫu.

- Chỉ tiêu lâm sàng cần đạt được gồm:

	STT
	Tên thủ thuật
	Số lần thực hiện
	Mức độ

	1
	Cho bệnh nhân thở ôxy
	10
	3

	2
	Đặt sonde dạ dày, rửa dạ dày
	2
	2

	3
	Chọc dò màng phổi
	1
	2

	4
	Chọc dò màng bụng
	1
	2

	5
	Thăm trực tràng
	3
	3

	6
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn - hô hấp
	1
	2

	7
	Thực hành truyền máu
	2
	2

	8
	Thực hành truyền dịch
	3
	3

	9
	Thông tiểu
	2
	2

	10
	Đặt nội khí quản
	3
	1

	11
	Ghi điện tâm đồ
	2
	3


Ghi chú: Mức độ 1: Kiến tập

     Mức độ 2: Làm dưới sự giám sát của bác sỹ

     Mức độ 3: Làm độc lập và làm thành thạo. 

12. Nội dung học phần

	STT
	Nội dung
	Tiểu mục

	1
	Đi buồng bệnh nhân bệnh van tim
	1. Khai thác bệnh sử

2. Khám phát hiện triệu chứng

3. Chẩn đoán
4. Điều trị

	3
	Bình bệnh án tăng huyết áp
	1. Thảoluận đề xuất, phân tích cận lâm sàng, 
2. chẩn đoán
3. điều trị, kiểm soát huyết áp

	
	Đi buồng bệnh nhân biến chứng đột quỵ não do tăng huyết áp
	

	4
	Đi buồng bệnh nhân mắc bệnh mạch vành
	1.Khai thác bệnh sử, yếu tố nguy cơ 

2.Đề xuất phân tich cận lâm sàng

3.Khám phát hiện triệu chứng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

	5
	Đi buồng bệnh nhân suy  tim
	1.Khai thác bệnh sử

3..Khám phát hiện triệu chứng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

	6
	Thảo luận tình huống cấp cứu ngừng tuần hoàn
	1. Xác định ngừng hô hấp- tuần hòan
2. Các bước xử trí

3. Đánh giá kết quả

	7
	Thảo luận tình huống phù phổi cấp
	1. Xác định phù phổi cấp
2. Xử trí phù phổi cấp

	8
	Bình bệnh án BN bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	1. Thảo luận nội dung bệnh sử
2. Chẩn đoán

3. Điều trị

	9
	Đi buồng viêm phế quản cấp
	1. Khai thác bệnh sử
2. Khám phát hiện triệu chứng

3.Chẩn đoán

4. Điều trị

	10
	Đi buồng hen phế quản
	1. Khai thác bệnh sử
2. Khám phát hiện triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị và ra phác đồ dự phòng

	11
	Bình bệnh án viêm phổi mắc phải ở cộng đồng 
	1. Thảo luận khai thác bệnh sử
2. Thảo luận các hội chứng trên bệnh nhân

3. Chẩn đoán

4. Điều trị

	12
	Đi buồng BN loét dạ dày tá tràng
	1. Khai thác bệnh sử
2. Khám phát hiện triẹu chứng

3. Đề xuất,phân tích cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

	13
	Đi buồng BN Xơ gan
	1. Khai thác bệnh sử

2. Khám phát hiện triệu chứng

3. Đề xuất,phân tích cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

	14
	Bình bệnh án BN Hội chứng ruột kích thích
	1. Thảo luận bệnh sử
2. Đề xuất cận lâm sàng

3. Chẩn đoán

4. Tư vấn điều trị

	15
	Đi buồng BN xuất huyết tiêu hóa cao
	1. Khai thác bệnh sử, khám xác định xuất huyết tiêu hóa cao
2. Đánh giá mức độ xuất huyết,tiên lượng bệnh
3. Đề xuất biện pháp cấp cứu
4. Xác định nguyên nhân

	16
	Đi buồng bệnh nhân hội chứng thận hư 
	1. Khai thác bệnh sử
2.Khám phát hiện triệu chứng

3. Đề xuất và phân tích cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

	17
	Đi buồng bệnh nhân có tràn dịch màng phổi.
	1. Khai thác bệnh sử

2.Khám phát hiện triệu chứng

3. Đề xuất và phân tích cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

	18
	Thảo luận tình huống suy thận cấp
	1. Xác định suy thận cấp
2. Đề xuất phương pháp cấp cứu

	19
	Đi buồng bệnh nhân suy thận mạn 
	1. Khai thác bệnh sử

2.Khám phát hiện triệu chứng

3. Đề xuất và phân tích cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

	20
	Đi buồng Bn nhiễm trùng tiết niệu
	1. Khai thác bệnh sử

2.Khám phát hiện triệu chứng

3. Đề xuất và phân tích cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

	21
	Đi buồng bệnh nhân viêm khớp dạng thấp
	1. Khai thác bệnh sử

2.Khám phát hiện triệu chứng

3. Đề xuất và phân tích cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

	22
	Đi buồng BN viêm cột sống dính khớp
	1. Khai thác bệnh sử

2.Khám phát hiện triệu chứng

3. Đề xuất và phân tích cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

	23
	Đi buồng BN bệnh Gut
	1. Khai thác bệnh sử

2.Khám phát hiện triệu chứng

3. Đề xuất và phân tích cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

	24
	Đi buồng BN Thoái hóa khớp
	1. Khai thác bệnh sử

2.Khám phát hiện triệu chứng

3. Đề xuất và phân tích cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

	25
	Đi buồng BN Basedow
	1. Khai thác bệnh sử

2.Khám phát hiện triệu chứng

3. Đề xuất và phân tích cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

	26
	Bình bệnh án đái tháo đường
	1. Thảo luận bệnh sử
2. Chẩn đoán
3. Điều trị

4. Tư vấn kiểm soát và đề phòng biến chứng

	27
	Đi buồng bệnh nhân ngộ độc 
	1. Khai thác bệnh sử

2.Khám phát hiện triệu chứng

3. Xử trí cấp cứu

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

	28
	Thảo luận tình huống điện giật - ngạt nước
	1. Thái độ xử trí
2. Giáo dục sức khỏe đề phòng tại nạn

	29
	Thảo luận tình huống rắn độc cắn
	1. Thái độ, phương pháp xử trí
2. Tư vấn dự phòng

	30
	Thảo luận tình huống say nắng, say nóng
	1.Thái độ xử trí
2. Các biện pháp điều trị

3. Giáo dục sức khỏe

	31
	Đi buồng bệnh nhân thiếu máu 
	1. Khai thác bệnh sử

2.Khám phát hiện triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị

	32
	Đi buồng BN Leucemie
	1. Khai thác bệnh sử

2.Khám phát hiện triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị

	33
	Đi buồng BN xuất huyết giảm tiểu cầu
	1. Khai thác bệnh sử

2. Khám phát hiện triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị

	34
	Thảo luận tình huống sốc phản vệ
	1. Thái độ sử trí
2. Các bước sử trí

3. Dự phòng

	35
	Hướng dẫn chọc dịch màng phổi
	Chuẩn bị bệnh nhân, dụng cụ,

Xác định vị trí chọc

Vô khuẩn, gây tê, 

Chọc dịch, lấy dịch, 

Ghi Xn, ghi hồ sơ, theo dõi

	36
	Hướng dẫn chọc dịch màng bụng
	Chuẩn bị bệnh nhân, dụng cụ,
Xác định vị trí chọc
Vô khuẩn, gây tê, 
Chọc dịch, lấy dịch, 
Ghi Xn, ghi hồ sơ, theo dõi

	37
	Hướng dẫn truyền máu
	Kiêm tra lại chỉ định
Định nhóm máu đầu giường

Làm phản ứng tin cậy

Tiến hành truyển, theo dõi

	38
	Hướng dẫn thăm khám trực tràng
	Chuẩn bị bệnh nhân
Chuẩn bị dụng cụ

Đeo găng, làm trơn

Tiến hành thăm khám

Mô tả đặc điểm sau thăm khám

	39
	Hướng dẫn cho bệnh nhân thở oxy
	Chẩn bị bệnh nhân
Chuẩn bị dụng cụ

Xác định liều lượng oxy

Đặt sond mũi/mast/ngửi oxy 

	40
	Hướng dẫn đặt nội khí quản
	Chuẩn bị Bn
Chuẩn bị dụng cụ

Quan sát các bước đặt NKQ

	41
	Hướng dẫn đặt sonde bàng quang
	Chuẩn bị bệnh nhân
Chuẩn bị dụng cụ

Đặt sond tiểu

Lấy nước tiều, mô tả triệu chứng

	42
	Hướng dẫn đặt sond dạ dày
	Chuẩn bị bệnh nhân
Chuẩn bị dụng cụ

Đặt sonde, hút dịch dạ dày, mô tả


	43
	Hướng dẫn ghi điện tim
	Chuẩn bị bệnh nhân
Chuẩn bị dụng cụ

Cố định các điện cực
Tiến hành ghi

Nhận xét nhanh các sóng


13. Phương pháp giảng dạy


Thảo luận bệnh án, tình huống, dạy/học bên giường bệnh.
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy


Bệnh nhân thật, case study, bảng kiểm dạy học, giấy A4 các máy, dụng cụ hỗ trợ thủ thuật: Máy điện tim, giấy ghi điện tim, máy hút dịch, ống sonde niệu đạo, dây oxy, găng tay, bông băng gạc, cồn iod, cồn 70, dây truyền, bơm kim tiêm, panh, kéo…
15. Đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên 1: 25% (Kiểm tra chỉ tiêu lâm sàng trên bệnh nhân).

- Kiểm tra thường xuyên 2: 25% (Chấm ít nhất 2 bệnh án ngẫu nhiên).

- Thi hết học phần: 50% (bốc thăm ngẫu nhiên bệnh nhân làm bệnh án thi, hỏi thi trên người bệnh, chấm bệnh án).

16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1.Tài liệu học tập


1. Giáo trình Nội khoa cơ sở, Bộ môn Nội - Trường Đại học Y Dược Thái nguyên, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - 2011.

2. Kỹ năng Y khoa cơ bản (Dự án đẩy mạnh huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng tại 8 trường/khoa Y Việt Nam), NXB Y học - 2009. 

3. Bài giảng Bệnh học Nội khoa - Bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên – 2016.

16.2. Tài liệu tham khảo

4. Bài giảng bệnh học Nôi khoa (tập 1)- Bộ môn Nội Trường Đại học Y Hà Nội- Nhà xuất bản Y học – 2015.

5. Bài giảng bệnh học Nội khoa (tập 2)- Bộ môn Nội Trường Đại học Y Hà Nội -Nhà xuất bản Y học – 2015.
6. Lâm sàng xã hội- Bộ môn Nội - Đại học Y Dược Thái Nguyên - 2006


7. Bài tập điện tâm đồ - Nhà xuất bản Y học – 2001

8. Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng - Nhà xuất bản Y học - 1997.

9 . Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Nội khoa - NXB Y học, Hà Nội - 2011. 

10. Hồi sức cấp cứu toàn tập- Nhà xuất bản Y học- 2013.
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17. Lịch học

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT/ Tham khảo
	Hình thức học

	Tuần 1
	Giao ban tất cả các buổi sáng 
	2
	Bs Thái
	
	Thảo luận

	
	Đi buồng bệnh nhân suy tim
	2
	BS Hiếu 

Bs Dũng
	1,2,6,7
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Hướng dẫn ghi điện tim
	2
	Bs Liêm
Bs Thăng
	1,2,6,7
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Bình bệnh án tăng huyết áp
	1
	BS Hương
	1,2,5,6,7
	Thảo luận trên bệnh án do Sv làm

	
	Đi buồng bệnh nhân van tim
	2
	Bs Hương
Bs Hiếu


	1,2,5,6,7
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	Tuần 2
	Giao ban tất cả các buổi sáng 
	2
	Bs Hiếu
	
	Thảo luận

	
	Đi buồng bệnh nhân xơ gan
	2
	Bs Thái

 Bs Hiền
	1,4,5,6
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Hướng dẫn chọc dịch cổ trướng
	2
	Bs Liên
Bs Thóa
	1,4,5,6
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Bình BA bệnh nhân viêm khớp dạng thấp  
	1
	Bs Bình

	1,4,5,6
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Đi buồng bệnh nhân hội chứng thận hư
	2
	Bs Trường
Bs Loan
	1,4,5,6
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	Tuần 3
	Giao ban tất cả các buổi sáng
	2
	Bs Liên
	1,4,5,6
	Thảo luận

	
	Đi buồng bệnh nhân có tràn dịch màng phổi.
	2
	Bs Liên
Bs Ngọc Anh
	1,4,5,6,8
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Hướng dẫn chọc dịch màng phổi
	2
	Bs Liên
Bs Liêm
	1,4,5,6,8
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Đi buồng bệnh nhân suy thận mạn
	2
	Bs Trường
Bs Loan
	1,4,5,6
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Thảo luận tình huống suy thận cấp
	1
	Bs Thăng
	1,3,4,5,6
	Castudy

	
	Kiểm tra lâm sàng thường xuyên 1
	10
	10 GV/5 nhóm
	
	Trên bệnh nhân sinh viên đạng trực tiếp điều trị

	Tuần 4
	Giao ban các buổi sáng
	2
	Bs Hương
	
	Thảo luận

	
	Đi buồng bệnh nhân ngộ độc
	2
	Bs Thăng
Bs Thóa
	1,3,4,5,6
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Hướng dẫn rửa dạ dày
	2
	Bs Liêm
Bs Mạnh
	1
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Hướng dẫn quy trình truyền máu
	2
	Bs Thái
Bs Hiếu
	1
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Bình bệnh án bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	1
	Bs Liên
	1,4,5,6,9,14
	Thảo luận trên bệnh án Sv làm

	Tuần 5
	Giao ban các buổi sáng
	2
	Bs Hiền
	
	Thảo luận

	
	Đi buồng bệnh nhân măc bệnh Leucose
	2
	Bs Hiền
Bs Loan
	1,4,5,6
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Thảo luận tình huống  OAP
	1
	Bs Dũng
	1,3,7
	Thảo luận

	
	Đi buồng  bệnh nhân xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn
	2
	Bs Thóa
Bs Loan
	1,4,5,6
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Đi buồng bệnh nhân viêm cột sống dính khớp
	2
	Bs Bình
Bs Thái
	1,4,5,6,9
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Kiểm tra lâm sàng thường xuyên 1
	10
	10 GV/5 nhóm
	
	Trên Bn thật tai đầu giường

	Tuần 6
	Giao ban tất cả các buổi sáng
	2
	Bs Bình
	
	Thảoluận

	
	Đi buồng bệnh nhân Gút
	2
	Bs Ngọc Anh

Bs Bình
	1,4,5,6,9
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Đi buồng bệnh nhân thoái hóa khớp
	2
	BS Bình

Bs Trường
	1,4,5,6,9
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Bình bệnh án đái tháo đường
	1
	Ts tráng
	1,4,5,6,11
	Thảo luận trên bệnh án SV làm

	
	Hướng dẫn thăm trực tràng
	2
	Bs Thóa

Bs Hiền
	1
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	Tuần 7
	Giao ban các buổi sáng
	2
	Bs Thăng
	
	Thảo luận

	
	Đi buồng bệnh nhân nhiễm khuẩn tiết niệu
	2
	Bs Thóa

Bs Trường
	1,4,5,6
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Hướng dẫn đặt sonde bàng quang
	2
	Bs Liêm

Bs Loan
	1
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Hướng dẫn cho bệnh nhân thở oxy
	2
	Bs Loan

Bs Liên
	1
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Bình bệnh án viêm phổi
	1
	Bs Liêm
	1, 4,5,6, 9
	Thảo luận trên bệnh án sv làm

	Tuần 8
	Giao ban các buổi sáng
	2
	Bs Thóa
	
	thảo luận

	
	Đi buồng bệnh nhân loét dạ dày tá tràng
	2
	BS Thái

Bs Hoàng
	1,4,5,6,11
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Đi buồng bệnh nhân hen phế quản
	2
	Bs Liên

Bs Thóa
	1,4,5,6, 9,13
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Thảo luận tình huống cấp cứu ngừng hô hấp tuần hoàn
	1
	Bs Thăng
	1,3
	Thảoluận

	
	Giới thiệu kỹ thuật đặt nội khí quản
	2
	Bs Thăng

Bs Liêm
	1,3
	Trên Video

	
	Chấm bệnh án
	10
	10 Gv/5 nhóm
	
	Bệnh án nộp hàng tuần

	Tuần 9
	Giao ban các buổi sáng 
	2
	Bs Trường
	
	Thảo luận

	
	Đi buồng BN suy tủy
	2
	Bs Loan

Bs Chức
	1,4,5,6
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Thảo luận tình huống rắn độc cắn
	1
	Bs Thăng
	1,3
	Thảo luận trên castudy

	
	Thảo luận tình  huống sốc phản vệ
	1
	Bs Thái
	1,3
	Thảo luận trên castudy

	
	Thảo luận BN suy thân chạy thận nhân tạo
	1
	Bs Trường
	1,3
	Thảo luận

	
	Đi buồng BN tâm phế mạn
	2
	Bs Liên

Bs Hiếu
	1,4,5,6
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	10
	Giao ban đầu giờ các buổi sáng
	2
	Bs Liên
	
	

	
	Đi buồng BN đột quỵ não
	2
	Ts Hiếu

 Th Thóa
	
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Đi buồng BN xuất huyết tiêu hóa cao
	2
	Ts Thái

THs Liên
	
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân thật

	
	Bình BA bệnh nhân bệnh mạch vành
	1
	TS Dũng
	
	Thảo luận trên bệnh án sinh viên làm

	
	Đi buồng BN cấp cứu suy hô hấp
	2
	Th Thăng

 Th Liên 
	
	Thực hành các kỹ năng lâm sàng trên bệnh nhân

	
	Thi hết học phần
	10
	10 GV/5 nhóm
	
	Thi trên bệnh nhân và chấm bệnh án sinh viên bốc thăm ngẫu nhiên

	Tồng
	
	120 tiết giảng LS/ 15 giờ tự học
	
	
	


Các giờ đi buồng và hướng dẫn kỹ năng yêu cầu sinh viên chia 2 nhóm, mỗi nhóm có1 giáo viên 
Các giờ bình bệnh án sinh viên tập trung tại giảng đường bộ môn để thảo luận
